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Nhóm TT Lớp
Điểm sổ sao 

đỏ
Sổ ghi 

 đầu bài
Điểm 
 cộng

Điểm 
 trừ Nội dung trừ điểm trong các sổ chuyên trách

Điểm 
 TB XL

Xếp 
 thứ

Nhóm 1

1 6A4 100 100 100,00 XS 1
2 7A5 100 100 100,00 XS 1
3 9A3 100 100 0,5 T4: Khánh đi học muộn 99,83 XS 3

4 8A4 100 100 2
T6: Còn rác trong khe cửa sổ, góc thư viện
T5: Mỹ, Thục An đi học muộn 99,33 T 4

Nhóm 2

5 6A2 100 100 100,00 XS 1
6 7A1 100 100 100,00 XS 1
7 7A2 100 100 100,00 XS 1
8 8A1 100 100 100,00 XS 1
9 6A1 100 100 0,5 T3: Không treo gọn dụng cụ vệ sinh 99,83 XS 5
10 7A3 100 100 0,5 T4: Minh Anh đi học muộn 99,83 XS 5
11 7A4 100 100 0,5 T6: Tủ đựng vệ sinh không treo gọn 99,83 XS 5

12 9A1 100 100 0,5
T3: Minh Anh đi học muộn
T4: Tú Anh đi học muộn 99,83 XS 5

13 6A3 100 100 1,5
T5: Hân đi học muộn
T3: Tủ đựng vệ sinh không cất gọn 99,50 XS 9

14 8A2 100 100 2
T3: Tủ đựng vệ sinh không treo gọn
T7: Hành lang còn giấy rác, khe rãnh nước bẩn 99,33 T 10

15 9A2 100 99,8 2
T3: Hà, Chi mang đồ ăn lên lớp
T5: Mai đi học muộn 99,20 T 11

16 8A3 100 100 2,5

T7: Duy An đi dép lê
Nhi mang đồ ăn vào lớp
Bình đi học muộn 99,17 T 12
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